	 CHỨC NĂNG CỦA TRẺ (TUỔI TỪ 5-17) 
	CF

	CF1. TÔI XIN PHÉP ĐƯỢC HỎI ANH/CHỊ MỘT SỐ CÂU HỎI VỀ NHỮNG KHÓ KHĂN MÀ TRẺ EM TRONG HỘ GIA ĐÌNH CÓ THỂ ĐANG GẶP PHẢI.

     CHÁU (tên) CÓ ĐEO KÍNH HOẶC KÍNH ÁP TRÒNG KHÔNG?
	



Có	1
Không	2
	




2CF3

	CF2. KHI ĐEO KÍNH HOẶC KÍNH ÁP TRÒNG, CHÁU (tên) NHÌN CÓ KHÓ KHĂN KHÔNG?

THEO ANH/CHỊ, CHÁU (tên): NHÌN KHÔNG KHÓ KHĂN, KHÓ KHĂN MỘT CHÚT, RẤT KHÓ KHĂN HOẶC KHÔNG THỂ NHÌN THẤY ĐƯỢC? 
	

Không khó khăn	1
Khó khăn một chút	2
Rất khó khăn	3
Không thể được	4
	

1CF4
2CF4
3CF4
4CF4

	CF3. CHÁU (tên) NHÌN CÓ KHÓ KHĂN KHÔNG?

     THEO ANH/CHỊ, CHÁU (tên): NHÌN KHÔNG KHÓ KHĂN, KHÓ KHĂN MỘT CHÚT, RẤT KHÓ KHĂN HOẶC KHÔNG THỂ NHÌN THẤY ĐƯỢC? 
	
Không khó khăn	1
Khó khăn một chút	2
Rất khó khăn	3
Không thể được	4
	

	CF4. CHÁU (tên) CÓ SỬ DỤNG THIẾT BỊ TRỢ THÍNH KHÔNG?
	Có	1
Không	2
	
2CF6

	CF5. KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ TRỢ THÍNH, CHÁU (tên) NGHE NHỮNG ÂM THANH VÍ DỤ NHƯ TIẾNG NGƯỜI NÓI HAY TIẾNG NHẠC CÓ KHÓ KHĂN KHÔNG?

    THEO ANH/CHỊ, CHÁU (tên): NGHE KHÔNG KHÓ KHĂN, KHÓ KHĂN MỘT CHÚT, RẤT KHÓ KHĂN HOẶC KHÔNG THỂ NGHE ĐƯỢC?
	


Không khó khăn	1
Khó khăn một chút	2
Rất khó khăn	3
Không thể được	4
	


1CF7
2CF7
3CF7
4CF7

	CF6. CHÁU (tên) NGHE NHỮNG ÂM THANH VÍ DỤ NHƯ TIẾNG NGƯỜI NÓI HAY TIẾNG NHẠC CÓ KHÓ KHĂN KHÔNG?

    THEO ANH/CHỊ, CHÁU (tên): NGHE KHÔNG KHÓ KHĂN, KHÓ KHĂN MỘT CHÚT, RẤT KHÓ KHĂN HOẶC KHÔNG THỂ NGHE ĐƯỢC?
	


Không khó khăn	1
Khó khăn một chút	2
Rất khó khăn	3
Không thể được	4
	

	CF7. CHÁU (tên) CÓ SỬ DỤNG BẤT KỲ THIẾT BỊ TRỢ GIÚP NÀO HAY ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐỂ ĐI BỘ KHÔNG?
	Có	1
Không	2
	
2CF12

	CF8. KHI KHÔNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ TRỢ GIÚP HAY KHÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐỂ ĐI BỘ, CHÁU (tên) CÓ GẶP KHÓ KHĂN KHI ĐI BỘ KHOẢNG 100 MÉT TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG PHẲNG KHÔNG? KHOẢNG CÁCH NÀY TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI CHIỀU DÀI CỦA 1 SÂN BÓNG ĐÁ. [HOẶC THAY BẰNG VÍ DỤ CỤ THỂ Ở ĐẤT NƯỚC ANH/CHỊ].

     THEO ANH/CHỊ, CHÁU (tên): ĐI KHÓ KHĂN MỘT CHÚT, RẤT KHÓ KHĂN HOẶC KHÔNG THỂ ĐI ĐƯỢC?
	






Khó khăn một chút	2
Rất khó khăn	3
Không thể được	4
	







3CF10
4CF10

	CF9. KHI KHÔNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ TRỢ GIÚP HAY KHÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐỂ ĐI BỘ, CHÁU (tên) CÓ GẶP KHÓ KHĂN KHI ĐI BỘ KHOẢNG 500 MÉT TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG PHẲNG KHÔNG? KHOẢNG CÁCH NÀY TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI CHIỀU DÀI CỦA 5 SÂN BÓNG ĐÁ. [HOẶC THAY BẰNG VÍ DỤ CỤ THỂ Ở ĐẤT NƯỚC ANH/CHỊ].

     THEO ANH/CHỊ, CHÁU (tên): ĐI KHÓ KHĂN MỘT CHÚT, RẤT KHÓ KHĂN HOẶC KHÔNG THỂ ĐI ĐƯỢC?
	







Khó khăn một chút	2
Rất khó khăn	3
Không thể được	4
	










	CF10. KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ TRỢ GIÚP HAY ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐỂ ĐI BỘ, CHÁU (tên) CÓ GẶP KHÓ KHĂN KHI ĐI BỘ KHOẢNG 100 MÉT TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG PHẲNG KHÔNG? KHOẢNG CÁCH NÀY TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI CHIỀU DÀI CỦA 1 SÂN BÓNG ĐÁ. [HOẶC THAY BẰNG VÍ DỤ CỤ THỂ Ở ĐẤT NƯỚC ANH/CHỊ].

     THEO ANH/CHỊ, CHÁU (tên): ĐI KHÔNG KHÓ KHĂN, KHÓ KHĂN MỘT CHÚT, RẤT KHÓ KHĂN HOẶC KHÔNG THỂ ĐI ĐƯỢC?
	





Không khó khăn	1
Khó khăn một chút	2
Rất khó khăn	3
Không thể được	4
	







3CF14
4CF14

	CF11. KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ TRỢ GIÚP HAY ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐỂ ĐI BỘ, CHÁU (tên) CÓ GẶP KHÓ KHĂN KHI ĐI BỘ KHOẢNG 500 MÉT TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG PHẲNG KHÔNG? KHOẢNG CÁCH NÀY TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI CHIỀU DÀI CỦA 5 SÂN BÓNG ĐÁ. [HOẶC THAY BẰNG VÍ DỤ CỤ THỂ Ở ĐẤT NƯỚC ANH/CHỊ].

     THEO ANH/CHỊ, CHÁU (tên): ĐI KHÔNG KHÓ KHĂN, KHÓ KHĂN MỘT CHÚT, RẤT KHÓ KHĂN HOẶC KHÔNG THỂ ĐI ĐƯỢC?
	





Không khó khăn	1
Khó khăn một chút	2
Rất khó khăn	3
Không thể được	4
	





1CF14




	CF12. SO VỚI NHỮNG TRẺ EM CÙNG TUỔI, CHÁU (tên) CÓ GẶP KHÓ KHĂN KHI ĐI BỘ KHOẢNG 100 MÉT TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG PHẲNG KHÔNG? KHOẢNG CÁCH NÀY TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI CHIỀU DÀI CỦA 1 SÂN BÓNG ĐÁ. [HOẶC THAY BẰNG VÍ DỤ CỤ THỂ Ở ĐẤT NƯỚC ANH/CHỊ].

     THEO ANH/CHỊ, CHÁU (tên): ĐI KHÔNG KHÓ KHĂN, KHÓ KHĂN MỘT CHÚT, RẤT KHÓ KHĂN HOẶC KHÔNG THỂ ĐI ĐƯỢC?
	





Không khó khăn	1
Khó khăn một chút	2
Rất khó khăn	3
Không thể được	4
	







3CF14
4CF14

	CF13. SO VỚI NHỮNG TRẺ EM CÙNG TUỔI, CHÁU (tên) CÓ GẶP KHÓ KHĂN KHI ĐI BỘ KHOẢNG 500 MÉT TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG PHẲNG KHÔNG? KHOẢNG CÁCH NÀY TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI CHIỀU DÀI CỦA 5 SÂN BÓNG ĐÁ. [HOẶC THAY BẰNG VÍ DỤ CỤ THỂ Ở ĐẤT NƯỚC ANH/CHỊ].

     THEO ANH/CHỊ, CHÁU (tên): ĐI KHÔNG KHÓ KHĂN, KHÓ KHĂN MỘT CHÚT, RẤT KHÓ KHĂN HOẶC KHÔNG THỂ ĐI ĐƯỢC?
	





Không khó khăn	1
Khó khăn một chút	2
Rất khó khăn	3
Không thể được	4
	











	CF14. CHÁU (tên) CÓ GẶP KHÓ KHĂN KHI TỰ CHĂM SÓC BẢN THÂN NHƯ TỰ ĂN HAY TỰ MẶC QUẦN ÁO KHÔNG?

     THEO ANH/CHỊ, CHÁU (tên): LÀM KHÔNG KHÓ KHĂN, KHÓ KHĂN MỘT CHÚT, RẤT KHÓ KHĂN HOẶC KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC?
	


Không khó khăn	1
Khó khăn một chút	2
Rất khó khăn	3
Không thể được	4
	








	CF15. KHI CHÁU (tên) NÓI, CHÁU CÓ GẶP KHÓ KHĂN ĐỂ NÓI CHO NHỮNG NGƯỜI TRONG HỘ GIA ĐÌNH HIỂU KHÔNG?

     THEO ANH/CHỊ, CHÁU (tên): NÓI KHÔNG KHÓ KHĂN, KHÓ KHĂN MỘT CHÚT, RẤT KHÓ KHĂN HOẶC KHÔNG THỂ NÓI ĐƯỢC?
	



Không khó khăn	1
Khó khăn một chút	2
Rất khó khăn	3
Không thể được	4
	

	CF16. KHI CHÁU (tên) NÓI, CHÁU CÓ GẶP KHÓ KHĂN ĐỂ NÓI CHO NHỮNG NGƯỜI NGOÀI HỘ GIA ĐÌNH  HIỂU KHÔNG?

     THEO ANH/CHỊ, CHÁU (tên): NÓI KHÔNG KHÓ KHĂN, KHÓ KHĂN MỘT CHÚT, RẤT KHÓ KHĂN HOẶC KHÔNG THỂ NÓI ĐƯỢC?
	


Không khó khăn	1
Khó khăn một chút	2
Rất khó khăn	3
Không thể được	4
	




	CF17. SO VỚI NHỮNG TRẺ EM CÙNG TUỔI, CHÁU (tên) HỌC HỎI MỌI ĐIỀU CÓ KHÓ KHĂN KHÔNG?

THEO ANH/CHỊ, CHÁU (tên): HỌC HỎI KHÔNG KHÓ KHĂN, KHÓ KHĂN MỘT CHÚT, RẤT KHÓ KHĂN HOẶC KHÔNG THỂ HỌC HỎI ĐƯỢC?
	

Không khó khăn	1
Khó khăn một chút	2
Rất khó khăn	3
Không thể được	4
	

	CF18. SO VỚI NHỮNG TRẺ EM CÙNG TUỔI, CHÁU (tên) CÓ GẶP KHÓ KHĂN KHI NHỚ MỌI VIỆC KHÔNG?

THEO ANH/CHỊ, CHÁU (tên): NHỚ KHÔNG KHÓ KHĂN, KHÓ KHĂN MỘT CHÚT, RẤT KHÓ KHĂN HOẶC KHÔNG THỂ NHỚ ĐƯỢC?
	

Không khó khăn	1
Khó khăn một chút	2
Rất khó khăn	3
Không thể được	4
	






	CF19. CHÁU (tên) CÓ GẶP KHÓ KHĂN KHI TẬP TRUNG CHÚ Ý VÀO HOẠT ĐỘNG MÀ CHÁU THÍCH LÀM KHÔNG?

     THEO ANH/CHỊ, CHÁU (tên): TẬP TRUNG KHÔNG KHÓ KHĂN, KHÓ KHĂN MỘT CHÚT, RẤT KHÓ KHĂN HOẶC KHÔNG THỂ TẬP TRUNG ĐƯỢC?
	


Không khó khăn	1
Khó khăn một chút	2
Rất khó khăn	3
Không thể được	4
	





	CF20. CHÁU (tên) CÓ GẶP KHÓ KHĂN KHI CHẤP NHẬN THAY ĐỔI TRONG HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NGÀY CỦA CHÁU KHÔNG?

     THEO ANH/CHỊ, CHÁU (tên): CHẤP NHẬN THAY ĐỔI KHÔNG KHÓ KHĂN, KHÓ KHĂN MỘT CHÚT, RẤT KHÓ KHĂN HOẶC KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC?
	


Không khó khăn	1
Khó khăn một chút	2
Rất khó khăn	3
Không thể được	4
	







	CF21. SO VỚI NHỮNG TRẺ EM CÙNG TUỔI, CHÁU (tên) CÓ GẶP KHÓ KHĂN TRONG VIỆC KIỂM SOÁT HÀNH VI CỦA BẢN THÂN KHÔNG?

     THEO ANH/CHỊ, CHÁU (tên): KIỂM SOÁT HÀNH VI CỦA BẢN THÂN KHÔNG KHÓ KHĂN, KHÓ KHĂN MỘT CHÚT, RẤT KHÓ KHĂN HOẶC KHÔNG THỂ KIỂM SOÁT ĐƯỢC?
	


Không khó khăn	1
Khó khăn một chút	2
Rất khó khăn	3
Không thể được	4
	





	CF22. CHÁU (tên) CÓ GẶP KHÓ KHĂN TRONG VIỆC KẾT BẠN KHÔNG?

     THEO ANH/CHỊ, CHÁU (tên): KẾT BẠN KHÔNG KHÓ KHĂN, KHÓ KHĂN MỘT CHÚT, RẤT KHÓ KHĂN HOẶC KHÔNG THỂ KẾT BẠN ĐƯỢC?
	

Không khó khăn	1
Khó khăn một chút	2
Rất khó khăn	3
Không thể được	4
	

	CF23. MỨC ĐỘ THƯỜNG XUYÊN MÀ CHÁU (tên) CÓ VẺ RẤT LO SỢ, CĂNG THẲNG HAY ÂU LO LÀ NHƯ THẾ NÀO?
[bookmark: _GoBack]     THEO ANH/CHỊ: HÀNG NGÀY, HÀNG TUẦN, HÀNG THÁNG, MỘT VÀI LẦN MỘT NĂM HOẶC CHƯA BAO GIỜ?
	


Hàng ngày	1
Hàng tuần	2
Hàng tháng	3
Một vài lần một năm	4
Chưa bao giờ	5
	

	CF24. MỨC ĐỘ THƯỜNG XUYÊN MÀ CHÁU (tên) CÓ VẺ RẤT BUỒN BÃ HAY CHÁN NẢN LÀ NHƯ THẾ NÀO?

     THEO ANH/CHỊ: HÀNG NGÀY, HÀNG TUẦN, HÀNG THÁNG, MỘT VÀI LẦN MỘT NĂM HOẶC CHƯA BAO GIỜ?
	
Hàng ngày	1
Hàng tuần	2
Hàng tháng	3
Một vài lần một năm	4
Chưa bao giờ	5
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